	EXERCISE - PART 5

	No.
	Vietnamese
	English

	

1
	Học sinh của chúng tôi thích sử dụng xà
phòng hữu cơ.
	

	
	Ai thích sử dụng xà phòng hữu cơ?
	

	
	Học sinh của các bạn thích sử dụng cái gì?
	

	

2
	Họ thích lắp đặt các tấm pin mặt trời trên mái
nhà.
	

	
	Ai thích lắp đặt các tấm pin mặt trời trên mái
nhà?
	

	
	Họ thích lắp đặt cái gì trên mái nhà?
	

	

3
	Jane thích thu gom rác dọc đường mỗi Chủ
nhật.
	

	
	Ai thích thu gom rác dọc đường mỗi Chủ
nhật?
	

	
	Jane thích thu gom cái gì dọc đường mỗi Chủ
nhật?
	

	

4
	Con trai của chúng tôi thích tái chế chai nhựa
cũ.
	

	
	Ai thích tái chế chai nhựa cũ?
	

	
	Con trai của các bạn thích tái chế cái gì?
	

	

5
	Những nông dân này không thích sử dụng
thuốc trừ sâu.
	

	
	Ai không thích sử dụng thuốc trừ sâu?
	

	
	Những người nông dân này không thích sử
dụng cái gì?
	



	

6
	Những công ty đó không thích làm các sản
phẩm dùng một lần.
	

	
	Ai không thích làm các sản phẩm dùng một
lần?
	

	
	Những công ty đó không thích làm cái gì?
	

	

7
	Anh ấy không thích ăn thịt và hải sản.
	

	
	Ai không thích ăn thịt và hải sản?
	

	
	Anh ấy không thích ăn cái gì?
	

	

8
	Con tôi không thích mua nước đóng chai.
	

	
	Ai không thích mua nước đóng chai?
	

	
	Con bạn không thích mua cái gì?
	

	

9
	Tôi yêu thích giữ môi trường sạch sẽ.
	

	
	Ai thích giữ môi trường sạch sẽ?
	

	
	Bạn thích làm cái gì?
	

	

10
	Bạn bè của tôi yêu thích sử dụng phương tiện
giao thông công cộng.
	

	
	Ai thích sử dụng phương tiện giao thông
công cộng?
	

	
	Bạn bè của bạn thích sử dụng phương tiện gì?
	

	
	Họ yêu thích bảo vệ môi trường.
	



	11
	Ai thích bảo vệ môi trường?
	

	
	Họ thích bảo vệ cái gì?
	

	

12
	Những sinh viên này muốn phân loại rác
thành nhiều loại.
	

	
	Ai muốn phân loại rác thành nhiều loại?
	

	
	Những sinh viên này muốn phân loại cái gì
thành nhiều loại?
	

	

13
	Chúng tôi muốn tiết kiệm tài nguyên thiên
nhiên.
	

	
	Ai muốn tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên?
	

	
	Các bạn muốn tiết kiệm cái gì?
	

	
14
	Chúng tôi muốn sử dụng lại bất cứ cái gì
chúng tôi có thể.
	

	
	Các bạn muốn sử dụng lại cái gì?
	

	

15
	Nhiều người muốn sử dụng các sản phẩm tái
chế.
	

	
	Ai muốn sử dụng các sản phẩm tái chế?
	

	
	Nhiều người muốn sử dụng cái gì?
	

	

16
	Cô ấy muốn trồng nhiều cây trong vườn của
mình.
	

	
	Ai muốn trồng nhiều cây trong vườn của
mình?
	

	
	Cô ấy muốn làm gì trong vườn của mình?
	



	

17
	Người dân không muốn các công ty này gây ô
nhiễm các dòng sông.
	

	
	Ai không muốn các công ty này gây ô nhiễm
các dòng sông?
	

	
	Người dân không muốn các công ty này làm
cái gì?
	

	

18
	Chúng tôi không muốn chặt cây để lấy củi.
	

	
	Ai không muốn chặt cây để lấy củi?
	

	
	Họ không muốn làm cái gì để lấy củi?
	

	

19
	Người dân ở đất nước tôi không muốn làm
hại môi trường.
	

	
	Ai không muốn làm hại môi trường?
	

	
	Người dân ở đất nước tôi không muốn làm
hại cái gì?
	

	

20
	Những người nông dân đó không muốn đốt
rơm trên ruộng lúa.
	

	
	Ai không muốn đốt rơm trên ruộng lúa?
	

	
	Những người nông dân đó không muốn làm
cái gì trên ruộng lúa?
	

	21
	Hãy ngừng ăn thịt.
	

	22
	Hãy ngừng lãng phí nước.
	

	23
	Hãy ngừng sử dụng các sản phẩm nhựa.
	

	24
	Hãy ngừng phá rừng.
	



	25
	Hãy cứu Trái đất.
	

	26
	Hãy tái sử dụng và tái chế.
	

	27
	Hãy ăn chay và bảo vệ cuộc sống của động
vật.
	

	28
	Hãy trồng thêm cây cho Trái đất.
	

	29
	Hãy sử dụng chất tẩy rửa tự nhiên vì chúng
tôi muốn bảo vệ các dòng sông.
	

	30
	Hãy sử dụng bóng đèn LED.
	

	31
	Hãy sử dụng các sản phẩm hữu cơ.
	

	32
	Hãy phân loại rác thành ít nhất 5 loại.
	

	33
	Hãy thu gom rác dọc đường phố với chúng
tôi.
	

	34
	Xin mọi người khuyên nên tiết kiệm điện.
	

	

35
	Hiện giờ họ đang trồng cây trong rừng.
	

	
	Hiện giờ họ đang trồng cây trong rừng phải
không?
	

	
	Hiện giờ họ đang làm gì trong rừng vậy?
	

	

36
	Anh ấy đang nhặt túi nhựa trên bãi biển bây
giờ.
	

	
	Bây giờ anh ấy đang nhặt túi nhựa trên bãi
biển phải không?
	

	
	Bây giờ anh ấy đang làm cái gì vậy?
	



	

37
	Chúng tôi đang làm các sản phẩm tái chế tại
nhà.
	

	
	Các bạn đang làm các sản phẩm tái chế tại
nhà phải không?
	

	
	Các bạn đang làm gì ở nhà vậy?
	

	

38
	Cô đang sử dụng xà phòng hữu cơ để giặt
quần áo.
	

	
	Cô ấy đang sử dụng xà phòng hữu cơ để giặt
quần áo phải không?
	

	
	Cô ấy đang sử dụng cái gì để giặt quần áo?
	

	

39
	Tôi đang trồng rau tươi trong vườn.
	

	
	Bạn đang trồng rau tươi trong vườn phải
không?
	

	
	Bạn đang làm cái gì ở trong vườn?
	

	

40
	Cô ấy đang mua sản phẩm hữu cơ tại hội chợ
thương mại.
	

	
	Cô ấy đang mua sản phẩm hữu cơ tại hội chợ
thương mại phải không?
	

	
	Cô ấy đang mua cái gì tại hội chợ thương
mại?
	

	

41
	Họ đang phân loại rác cùng nhau.
	

	
	Họ đang phân loại rác cùng nhau phải không?
	

	
	Họ đang làm gì cùng nhau?
	

	
	Anh ấy đang sửa vòi nước bị rò rỉ trong
phòng tắm.
	



	42
	Anh ấy đang sửa vòi nước bị rò rỉ trong
phòng tắm phải không?
	

	
	Anh ấy đang sửa cái gì trong phòng tắm?
	

	

43
	Chú nhân viên bán hàng đang gói sản phẩm
với lá chuối.
	

	
	Chú nhân viên bán hàng đang gói sản phẩm
với lá chuối phải không?
	

	
	Chú nhân viên bán hàng đang làm cái gì với
sản phẩm vậy?
	

	

44
	Mẹ tôi đang ăn thức ăn chay.
	

	
	Mẹ bạn đang ăn thức ăn chay phải không?
	

	
	Mẹ bạn đang ăn cái gì?
	

	

45
	Giáo viên đang dạy học sinh của mình cách
bảo vệ môi trường.
	

	
	Giáo viên đang dạy học sinh của mình cách
bảo vệ môi trường phải không?
	

	
	Giáo viên đang dạy học sinh của mình cách
bảo vệ cái gì vậy?
	

	

46
	Công dân đang tiết kiệm tài nguyên thiên
nhiên.
	

	
	Công dân đang tiết kiệm tài nguyên thiên
nhiên phải không?
	

	
	Công dân đang tiết kiệm cái gì?
	

	

47
	Các học sinh đang trồng cây ở sân sau.
	

	
	Các học sinh đang trồng cây ở sân sau phải
không?
	



	
	Các học sinh đang trồng cái gì ở sân sau?
	

	

48
	Những người nông dân đang ủ phân (từ) thực
phẩm thừa.
	

	
	Những người nông dân đang ủ phân (từ) thực
phẩm thừa phải không?
	

	
	[bookmark: _GoBack]Những người nông dân đang ủ cái gì?
	

	

49
	Các công nhân đang lắp đặt các tấm pin mặt
trời trên mái nhà bây giờ.
	

	
	Các công nhân đang lắp đặt các tấm pin mặt
trời trên mái nhà bây giờ phải không?
	

	
	Các công nhân đang lắp đặt cái gì trên mái
nhà bây giờ vậy?
	

	

50
	Nhiều người đang nhặt vật liệu có thể tái chế
từ bờ biển.
	

	
	Nhiều người đang nhặt vật liệu có thể tái chế
từ bờ biển phải không?
	

	
	Nhiều người đang nhặt cái gì từ bờ biển vậy?
	



